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MÔN THI : ACC 201 (AIS) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31211562461 Ngô Văn An ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

2 31201428660 Ngô Thị Kim Anh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

3 31211154845 Nguyễn Lê Quốc Anh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

4 31211162688 Phạm Công Gia Bảo ACC 201 AIS K31CMU-TTT

5 31219252339 Nguyễn Văn Khánh Bảo ACC 201 AIS K31CMU-TTT

6 31219275676 Nguyễn Hữu Bảo Châu ACC 201 AIS K31CMU-TTT

7 31211133575 Trần Ngọc Chinh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

8 31219268169 Trần Vương Chính ACC 201 AIS K31CMU-TTT

9 31219242781 Trần Minh Cường ACC 201 AIS K31CMU-TTT

10 31219275652 Phạm Văn Đô ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

11 31219268167 Nguyễn Trung Đức ACC 201 AIS K31CMU-TTT

12 31211454181 Mai Xuân Hải ACC 201 AIS K31CMU-TTT

13 31201133105 Thái Thị Thu Hiền ACC 201 AIS K31CMU-TTT

14 31211474697 Nguyễn Hoàng Vinh Hiển ACC 201 AIS K31CMU-TTT

15 31219240434 Trần Minh Hiếu ACC 201 AIS K31CMU-TTT

16 31219253040 Lương Trung Hiếu ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

17 31214332888 Trần Đức Lê Hoàng ACC 201 AIS K31CMU-TTT

18 31216558884 Lê Tự Hoàng ACC 201 AIS K31CMU-TTT
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2/5

MÔN THI : ACC 201 (AIS) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31214120795 Trịnh Tuấn Hùng ACC 201 AIS K31CMU-TTT

2 31219254806 Trần Minh Hùng ACC 201 AIS K31CMU-TTT

3 31214128130 Hoàng Ngọc Đức Huy ACC 201 AIS K31QTD

4 31219274670 Võ Trường Gia Huy ACC 201 AIS K31CMU-TTT

5 31204162232 Trương Thị Bảo Huyên ACC 201 AIS K31CMU-TTT

6 31214169462 Nguyễn Quốc Khang ACC 201 AIS K31CMU-TTT

7 31215153138 Đỗ Bảo Khang ACC 201 AIS K31CMU-TTT

8 31211140214 Thái Minh Khánh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

9 31211150744 Nguyễn Minh Khoa ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

10 31219253326 Lê Phạm Anh Khoa ACC 201 AIS K31CMU-TTT

11 31202747361 Phan Thị Lam ACC 201 AIS K31CMU-TTT

12 31209256195 Cổ Kim Lan ACC 201 AIS K31CMU-TTT

13 31209272605 Phạm Vũ Hoàng Linh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

14 31204157527 Lưu Thị Lơ ACC 201 AIS K31CMU-TTT

15 31211166801 Võ Phi Long ACC 201 AIS K31CMU-TTT

16 31211176770 Đặng Văn Long ACC 201 AIS K31CMU-TTT

17 31212362589 Trần Lê Văn Minh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

18 31209263926 Bùi Trương Ni Na ACC 201 AIS K31CMU-TTT
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3/5

MÔN THI : ACC 201 (AIS) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31211135442 Phạm Nguyễn Quốc Nam ACC 201 AIS K31CMU-TTT

2 31219275726 Nguyễn Hoàng Nam ACC 201 AIS K31CMU-TTT

3 31201530036 Phạm Nguyễn Hằng Nga ACC 201 AIS K31CMU-TTT

4 31201470800 Hồ Thị Kim Ngân ACC 201 AIS K31CMU-TTT

5 31202756982 Lại Thu Ngân ACC 201 AIS K31CMU-TTT

6 31219275575 Huỳnh Bá Nghĩa ACC 201 AIS K31CMU-TTT

7 31204130948 Nguyễn Thị Bích Ngọc ACC 201 AIS K31CMU-TTT

8 31208070772 Nguyễn Thiên Khánh Ngọc ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

9 31204172587 Lê Nhật Thảo Nguyên ACC 201 AIS K31CMU-TTT

10 31207154121 Lê Thanh Hạ Nguyên ACC 201 AIS K31CMU-TTT

11 31211162910 Võ Đăng Nguyên ACC 201 AIS K31CMU-TTT

12 31200443242 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 201 AIS K31CMU-TTT

13 31201149270 Nguyễn Thủy Nhi ACC 201 AIS K31CMU-TTT

14 31201527392 Đinh Thị Yến Nhi ACC 201 AIS K31CMU-TTT

15 31204636038 Lê Thị Thảo Nhi ACC 201 AIS K31PSU-QTH

16 31214137697 Lâm Văn Ninh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

17 31211167958 Trương Minh Phong ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

18 31211171444 Trình Trần Công Phúc ACC 201 AIS K31CMU-TTT
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4/5

MÔN THI : ACC 201 (AIS) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31219266016 Võ Duy Phúc ACC 201 AIS K31CMU-TTT

2 31211265192 Huỳnh Hữu Phước ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

3 31212744455 Nguyễn Văn Phước ACC 201 AIS K31CMU-TTT

4 31211146601 Bạch Văn Minh Quân ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

5 31212249644 Võ Hoàng Quân ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

6 31209261746 Trần Hàn Quyên ACC 201 AIS K31CMU-TTT

7 31209269197 Trịnh Đỗ Quyên ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

8 31209256237 Lê Như Quỳnh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

9 31219276641 Nguyễn Thành San ACC 201 AIS K31CMU-TTT

10 31218069671 Hồ Viết Sang ACC 201 AIS K31CMU-TTT

11 31218162610 Trần Thanh Tâm ACC 201 AIS K31VNH

12 31211153405 Đỗ Văn Thành ACC 201 AIS K31CMU-TTT

13 31214641962 Đoàn Văn Thành ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

14 31206762116 Lê Thị Phương Thảo ACC 201 AIS K31CMU-TTT

15 31209263654 Đặng Thị Thu Thảo ACC 201 AIS K31CMU-TTT

16 31219253058 Đỗ Văn Thiện ACC 201 AIS K31CMU-TTT

17 31211144892 Nguyễn Thanh Thông ACC 201 AIS K31CMU-TTT

18 31219245517 Phạm An Thuận ACC 201 AIS K31CMU-TTT
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5/5

MÔN THI : ACC 201 (AIS) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31209230805 Phạm Thanh Thúy ACC 201 AIS K31CMU-TTT

2 31209246978 Văn Thị Huyền Trân ACC 201 AIS K31CMU-TTT

3 31219269484 Trần Xuân Trí ACC 201 AIS K31CMU-TTT

4 31219272208 Nguyễn Thượng Trí ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

5 31201168924 Trần Thị Tú Trinh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

6 31211326690 Nguyễn Văn Trọng ACC 201 AIS K31CMU-TTT

7 31219276184 Ngô Văn Trọng ACC 201 AIS K31CMU-TTT

8 31209264663 Lý Thị Thanh Trúc ACC 201 AIS K31CMU-TTT

9 31219221212 Lê Minh Trung ACC 201 AIS K31CMU-TTT

10 31219276697 Đinh Văn Trung ACC 201 AIS K31CMU-TTT

11 31211153263 Đàm Trần Thái Tuấn ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

12 31211545054 Nguyễn Văn Mạnh Tuấn ACC 201 AIS K31CMU-TTT

13 31204260444 Trương Nguyễn Thảo Uyên ACC 201 AIS K31CMU-TTT

14 31209259076 Nguyễn Phan Thị ThanhVân ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

15 31219254647 Trương Hiền Vinh ACC 201 AIS K31CMU-TTT

16 31211135545 Hồ Ngọc Vỹ ACC 201 AIS K31CMU-TTT NỢ HP

17 31204529824 Tôn Nữ Như Ý ACC 201 AIS K31CMU-TTT

18 31209242318 Đoàn Lê Kim Yến ACC 201 AIS K31CMU-TTT
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